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Abstract 


Bài việt này nhăm khảo sát một sô điêm chính về vân đê bản thê (ousia) theo 
Aristotle. Khảo sát này chủ yêu dựa vào 2 tác phâm chính là Ca/egories và Metaphysics. Bên 
cạnh đó, bài việt đông thời đê cập đên quan điêm của một sô học giả hiện đại có liên quan 


đên vân đê khảo sát. 
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Mở đầu 


Đối với Aristotle, tri thức được sắp xếp theo một thứ bậc mang tính mục đích luận, đi 
từ những đòi hỏi trong đời sống thực tiễn (chẳng hạn như đạo đức hay y học) đến những lĩnh 
vực thuần lý vốn xuất phát từ nguyên do duy nhất là tình yêu đối với sự hiểu biết (gồm vật lý, 
toán học và thần luận). Như ta thấy, trong nắc thang này, sự hiểu biết về thần luận — một 
chương trong Ä⁄eaphysics, được xem như là chóp đỉnh của tri thức, là tri thức đệ nhất. 
Nhưng “đệ nhất” còn có thê được hiểu là nguyên lý tối hậu, tức là phố quát: “Phổ quát vì là đệ 
nhất” (kai katholou houtôs hoti prôte)!. Cũng chính vì thế, Aristotle coi siêu hình học là triết 
học đệ nhất, nghĩa là loại hiểu biết đạt đến tầm cao nhất của tri thức, khi nó đặt ra những vấn 


đề phố quát và nền tảng nhất. 


Giữa lòng chóp đỉnh này, ý tưởng vê bản fhể (ousia) lộ diện như một tâm điêm của 
siêu hình học: “Quả vậy, đôi tượng muôn thuở của mọi nghiên cứu, hiện tại cũng như quá 
khứ, là một vân đê còn đê ngỏ: đặt câu hỏi hữu thê là gì, cũng có nghĩa là hỏi: bản thê là 


Si 


Trong nguyên ngữ Hy-lạp, Óusia (oỏøíø) là một thê từ được rút ra từ chữ owsa (oủøg), 
phân từ giống cái của động từ e7 (civøi): tồn tại. Giống trung của phân từ này là on 
(ov): cái đang tồn tại, cái tồn tại. Vì thế, chữ owsia có nghĩa là cái đang tồn tại, cái hiện hữu 
thực sự ở bên ngoài tư tưởng của chúng ta. Không dừng lại ở ngữ nghĩa này, ousia đã được 
Aristotle đây vào một nội hàm sâu xa hơn nhiều, và rồi như đã nói, trở thành thuật ngữ gần 


như được xem là trọng tâm của siêu hình học, đặc biệt trong trường phái kinh viện, với cách 


! CF. Jean Grondin, Iroduction to meftaphysics: from Parmenides to Levinas, Dịch bởi Lukas Soderstrom, 
(New York: Columbia University Press, 2012), 55-56. 


? Aristotle, Mefaphysics, Z, § 1, 1028b3. 


3 Cf. “Ousia” trong Vocabolario greco della filosofia, Biên tập bởi Ivan Gobry, Dịch bởi Đinh Hồng Phúc, 
(Mondadori Bruno, 2004). 


dịch là “substantia' trong tiếng Latin, “substance' trong tiếng Anh, và “bản thể” trong tiếng 
Việt. 

Vì vậy, nội dung chính của bài viết này, như tiêu đề mà nó đã nêu ra, đó là cố gắng 
tóm lược lại những điểm chính về osia mà Aristotle đã phác họa, phần lớn là trong hai tác 


phâm Caregories và Metaphysics, cùng một vài điểm liên quan được rút ra từ Physics. 


Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, vẫn đề về owsia trong lý thuyết của Aristotle, 
chủ đề tưởng như đã quá xưa cũ và không còn mấy thú vị này bỗng trở nên sôi động trong 
giới học thuật. Sự sôi động này chủ yếu xoay quanh điều trái ngược có vẻ như hiển nhiên của 
quan điểm về bản thể giữa Caregories và Metaphysics. Chằng hạn như nhận định của Michael 


V. Wedin, một học giả uy tín trong thời gian gần đây: 


Trở ngại chính trong sự thống nhất đó là cái mà chúng ta gọi là “sự đảo lộn về việc 
xác định bản thê đệ nhất”. Trong tác phẩm đầu (Categories), kính ngữ này dùng để chỉ 
bản thể-c? — Socrates, Secretariat, Madame Curie, và những thứ tương tự. Thay vào 
đó, trong tác phâm sau (Metaphysics), nó lại dùng để chỉ đến các mô thức và những 
thứ tương tự.” 

Một số nhà chú giải khác nghĩ rằng đường như Aristotle đã thay đổi quan điểm của 


mình về øwsia. Họ cho răng trong Ca/egories, nó là cái gì hoàn toàn độc lập (individual), còn 


trong Metaphysics, nó lại là tổ hợp của mô thức-chất thể. 


Người ta hứng thú đặt lại vân đê này vì rõ ràng là hệ quả mà nó mang lại có thê sẽ tạo 
nên một sức ảnh hưởng lớn, vì vôn dĩ sức nặng của trường phái kinh viện đặt nên tảng hoàn 


toàn trên học thuyết của Aristotle. Tuy nhiên, đây lại là một chủ đề khác mà điều kiện về 


% C-substance: Wedin dùng thuật ngữ này đề thu gọn khái niệm bản thê đệ nhất theo Cz/egories 
(Cafegories-primary-substances). 


Š Michael V. Wedin, Aristotle's Theory oƒ Substance: The Categories and Metaphysics Ze1a, (New York: 
Oxford Ủniversity Press, 2000), 452. 


không gian trình bày của bài viết này không cho phép đề thăm đò nhiều hơn. Vì thế, chúng ta 


sẽ trở lại ngay sau đây trọng tâm của bài viết. 


Aristote đã xây dựng một hệ thống quan điểm cặn kẽ về øwsia. Ông lần lượt triển khai 


hệ thống này theo ba bình diện: luận lý học (logic), vật lý học và siêu hình học. 
Chương 1: @us7a trong luận lý học - Cø/egories 


Trước hết trong phạm vi luận lý học, xét tương quan giữa chủ từ (subject) và thuộc từ 
(predicate) của một mệnh đề, Aristotle chỉ ra rằng S được gọi là bản thể nếu ®Š là chủ từ, đồng 
thời Š không thể là thuộc từ của bất kỳ một chủ từ nào. Thêm nữa, ŠS không hiện diện trong 
chủ từ, nghĩa là nó tồn tại độc lập với chủ từ. 

Bản thê, theo nghĩa nền tảng, đầu tiên và chính yếu nhất của từ ngữ, thì không là 

thuộc từ được xác định (predicate) của một chủ từ, và cũng không hiện diện trong chủ 

từ; chăng hạn, một cá thể người hay một cá thể ngựa.° 

Điều này muốn nói rằng, bản thể không phải là một thuộc tính được xác định bởi một 
chủ thể nào đó. Thứ đến, cần phải hiểu rằng khi nói một cái gì “hiện diện trong chủ thể” tức 
là muốn nói nó không thể tồn tại ngoài chủ thể. Do vậy, ở đây có thể rút ra đặc tính kế tiếp 
của bản thê: nó là tồn tại độc lập. Thêm vào đó, owsiz là chủ từ logic, phần còn lại của nó 
được xác định thêm vào”. Từ đó, chúng ta có kết luận thứ nhất: bản thể là phạm trù đầu tiên 


của tồn tại. LÝ thuyết này được diễn đạt qua một hệ thống mà Aristotle gọi là các phạm trù 


(Categories) Š. 


Khảo sát các sự vật, Aristotle nhận thấy rằng những tính chất của chúng có thê được 


sắp xếp theo những phạm trù (Categories) và ông liệt kê mười loại” sau đây: bản thể (ousia); 


6 Aristotle, Cø/egories, § 5, 2a13-18. 
TCT. Aristotle, Ca/egories, § 5, 4b. 
8 Kết luận này cũng sẽ được nhắc lại trong Mefaphysics Z, § 1. 


% Aristotle không thống nhất về số lượng của các phạm trù này, chẳng hạn trong Cz/egories (1b25-2a4) và 
Topics (I.9 103b20), có tổng cộng mười phạm trù; nhưng trong Physics (V.1 225b5) và Meftaphysics (K.12 
1068a8) thì lại chỉ có 7 mà thôi. 
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lượng (poton); chất (poson); tương quan (prós tỉ); nơi chốn (poú); thời gian (poté); tư thế 


(keistai); sở hữu (échein); tác (poein); thụ (páschein): 


ĐỀ đưa ra một ý tưởng sơ bộ, ví dụ về bản thê là người, ngựa; lượng: 1.2m, 1.5m; 

chât: trăng, đúng ngữ pháp; tương quan: gâp đôi, một nửa, lớn hơn; nơi chôn: trong 

Lyceum, trong chợ; thời gian: hôm qua, năm ngoái; tư thê: đang năm, đang ngôi; sở 

hữu: có giày, có giáp; tác: cắt, đốt; thụ: bị cắt, bị đôt. !9 

Điều đáng lưu ý ở đây là thay vì định nghĩa về øwusia, Aristotle đã mở màn bằng một 
minh họa: “người, ngựa”. Chúng ta bắt đầu gặp thấy chút lúng túng đầu tiên, đó là khi nói 


“người, ngựa”, liệu răng Aristotle muôn ám chỉ vê một cá thê độc lập, hay một cái gì phô 


quát, theo nghĩa là một loài (species) hoặc giống (genera)? 


Ở đây, vấn đề về bản thể được Aristotle nói rõ. Ông phác họa một cấu trúc kép gồm 
bản thể đệ nhất (pröfẽ ousia) và bản thể đệ nhị (deutera ousia). Theo đó, bản thể đệ nhất 
mang tính chất nền tảng theo bản thể học: “một cá thể người” hay “một cá thể ngựa”, một đối 
tượng cụ thể. Chính vì vậy bản thể đệ nhất là câu trả lời cho vấn đề “cái này? (“thisness'), hay 
một sự vật hiện hữu độc lập. Trong khi đó, bản thể đệ nhị lại bao gồm khái niệm loài 


(species) và giống (genera), cái chứa đựng những cá thể hiện hữu độc lập. 


-- Nhưng ta gọi là bản thể đệ nhị là những loài (species) chứa đựng các bản thể đệ 
nhất theo nghĩa trên, tương tự như loài được bao gồm trong giống (genera); chăng 
hạn, một cá thê người được xếp vào loài “người”, và giống của loài này là “động vật”. 
Những bản thể này được gọi là đệ nhị, như là người và vật. '! 


Mặc dù Aristotle không sử dụng trực tiếp thuật ngữ “đặc thù' (particular - kath' 
hekaston) và “phô quát” (universal - katholou), nhưng cũng dễ dàng đề nhận thấy rằng chúng 


lần lượt tương ứng với bản thê đệ nhất và bản thể đệ nhị. 


!9 Aristotle, Cafegories, § 4, 1b25-2a4. 
!Í Aristotle, Cafegories, § 5, 2a13-18. 


Sự phân biệt này cũng nhanh chóng cho thấy rõ răng bản thê đệ nhất là điều căn bản 
về mặt hữu thể học: “nếu bản thể đệ nhất không tồn tại thì không thê có bất kỳ thứ nào khác 
tồn tại”!2, Khi nói “những thứ khác”, Aristotle muốn đề cập đến các bản thê đệ nhị cũng như 


các mục phạm trù khác — lượng, chất, tương quan, v.v. 
Chương 2: Óus¡a trong vật lý học - Physics 


Trở lại thế giới khả giác trong Pñysics, Aristotle cho rằng, vì ows¿z là chủ thể, nên nó 
phải cụ thê; và cái chủ thê cụ thể đầu tiên mà kinh nghiệm mang lại là chủ thê khả giác, thuộc 
về giới tự nhiên, vì thế là đối tượng của khoa học. Hơn nữa, đề có thể nắm bắt tri thức trong 
thế giới vật lý, thì bản thân chất thê phải được xét như là bản thể phô quát!3, vì nhận thức 
luôn luôn phải là nhận thức về một cái gì phố quát. Chính trong bản thể vật lý mà sự biến đổi 


được diễn ra!*: chính bởi bản thể ây mà sự sinh và sự hoại được giải thích 5. 
$ › M 


Đồi hỏi này rồi sẽ làm phát sinh lý thuyết hợp thể của mô thức-chất thể (synolos 


ousia): mọi bản thể vật lý được hợp thành từ chất thể và mô thức. 
Chương 3: Ówsïa trong siêu hình học - Mfefaphysics 


Có thể nói rằng, M#efaphysics là nơi mà Aristotle đã khai triển ý tưởng về owsia ở mức 
độ công phu nhất, nhằm tương xứng với địa vị là hạt nhân của triết học đệ nhất. Nếu như 
trong các tác phẩm trước, Aristotle chỉ đề cập đến ous¿z một cách khái quát, thì đường như 


người ta có thể thấy răng đó là cách mà ông dọn đường cho những tư tưởng sẽ được phát 


1 Aristotle, Cafegoriøs, § 5, 2b7. 
l3 CF. Aristotle, Mefaphysics, H, § 1-2, § 8; Metaphysics A1, Š 2. 
14 CF. Aristotle, Physics, 1H, § 4. 


lŠ Cƒ. Aristotle, M#efaphysics, Z, § 15. 


triển chặt chẽ trong Mefaphysics. Aristotle nêu lên một định nghĩa tông quát về osia như 


sau: 


Chúng ta gọi “bản thể" là (1) những vật thê đơn giản, chăng hạn như đất, lửa, nước và 
mọi thứ tương tự, và nói chung là mọi loại vật thể cũng như mọi thứ được tạo tác bởi 
chúng, cả động vật lẫn hữu thể thiêng liêng, cùng các bộ phận của chúng. Tất cả 
những thứ này được gọi là bản thê bởi vì chúng không là thuộc tính (predication) của 
một chủ thê nhưng ngược lại, mọi thứ khác đều là thuộc tính của chúng. — (2) Cái mà, 
hiện diện trong những sự vật không phải như được xác định bởi một chủ thể, là 
nguyên do cho sự hiện hữu của chúng, giống như linh hồn đối với một động vật. — (3) 
Các bộ phận hiện diện trong những thứ ấy giới hạn và làm cho chúng thành những cá 
thể độc lập, một cái bị phá hủy thì toàn bộ sẽ bị phá hủy, giống như người ta vẫn nói, 
hình khối bị phá hủy khi một mặt phẳng bị phá hủy, và mặt phẳng bị phá hủy khi một 
đường thăng bị phá hủy; và nói chung con số cũng được cho là có tính chất này; vì 
nếu nó bị phá hủy, như người ta nói, không có gì tồn tại, và nó giới hạn tất cả mọi thứ. 
- (4) Cái mang yếu tính, thể thức là một định nghĩa thì cũng được gọi là bản thê của 
mỗi sự vật. 

Do đó, “bản thể” có hai nghĩa, (a) nên tảng tối hậu (ultimate substratum), cái không 
còn phải được xác định bởi bất cứ thứ gì khác, và (b) là một 'cái này' (a “this”, 'fode 
ri”), cũng có thể phân tách được (với cái khác) và bản chất này là hình dạng hoặc mô 
thức của mỗi sự vật. !5 


Từ điểm này, Aristotle sẽ tổng kết về owsiz theo mấy đặc tính sau: “Từ “bản thể” được 


dùng, nếu không nhiều hơn thì ít nhất cũng với 4 nghĩa chính: bản chất, phố quát, giống và 


thứ tư là thể nền.”!” Theo đó: 


®_ Cái bản chất (ío tỉ ên eïnaï): cái xác định “một vật là gì! (ˆwhat 1t to be”) hay 
“sự tính” (*whatness”), nghĩa là sự vật tồn tại không phải bởi bắt cứ thuộc tính 
nào liên quan tới nó, mà bởi thực tại riêng của nó: một sự hiện hữu độc lập, 
riêng lẻ. Mọi øwsïa dường như biểu thị một “cái này” (“thisness"”, tode ti) nhất 
định. Rõ ràng điều này liên hệ trực tiếp đến bản thê đệ nhất trong Cz/egories. 
Hữu thể có thê hiểu theo nhiều nghĩa, dựa theo các phân biệt mà chúng ta đã nói đến 


trong cuốn sách về sự đa nghĩa của từ ngữ; một đàng, nó nói lên sự vật là gì, nghĩa là 
bản thê, và đàng khác, nó nói vê chât, lượng hay một trong các thuộc tính (predicate) 


l6 Aristotle, Ä#efaphysies, 4, § 8, 1017b10-26. 
I7 Aristotle, Mefaphysics, Z, § 3, 1028b33-35. 


tương tự như thế. Trong khi hữu thể (being) mang tất cả những ngữ nghĩa này, thì rõ 
ràng nghĩa trước hêt của nó phải là “một vật là gì” (the “whatness”), cái ám chỉ bản thê 
của sự vật. ! 
©_ Cái phổ quát (katholou): nghĩa đen của điều này là: “nói chung, những gì nằm 
bắt được" thì có nghĩa là những gì áp dụng cho “tất cả” các sinh vật thuộc một 
giống hoặc loài nhất định. Chẳng hạn, tất cả con người đều có chung “bản thể 
phô quát” cùng các thuộc tính gắn với nó. Về phương diện tri thức luận thì bản 
thể chung thực ra cũng là bản thê đích thực, như thế, lý thuyết này khá gần với 


Plato. !? 


®©_ Giống (génos): đặc tính này được hiểu là cái giỗng nhau trong mọi hữu thể thì 
cho phép có cùng một định nghĩa. Rõ ràng đặc tính này liên hệ trực tiếp đến 


cái được gọi là bản thê đệ nhị mà Aristotle đã nói trong Cafe8ories. 


e_ Thênên (hupokeiménon, ủnoke(uevov): Theo sát nghĩa Hy-lạp, hupokeinénon 
có nghĩa là cái nằm ở dưới; trong ngữ pháp Hy-lạp, nó được dùng đề chỉ chủ 
ngữ trong mệnh đề, nghĩa là làm nền cho các thuộc từ. Khái niệm này được 
nối với khái niệm sự tính (ˆwhatness”). Thực vậy, nếu bản thê độc lập với các 
thuộc tính của nó, tức vẫn luôn là cái nó đang là, và không biến đổi, thì nó là 
gốc khởi sinh, cũng như là chủ thể của các thuộc tính (các tùy thê, 


sumbékêkota) và của sự biên đôi. 


Có thê nói toàn bộ nội dung Mefaphysics là những thảo luận miệt mài của Aristotle 
xoay quanh những định nghĩa này. Nồi bật trong số chúng, đường như ông đặc biệt nhân 


mạnh đên đặc điểm của ø„s/z như là một yêu tô “độc lập” (individual). Ở điêm này, øwsia có 


!Š Aristotle, M#efaphysics, Z, § 1, 1028 a 10. 


1 Cf. Jean Grondin, Inroduction to metaphysics: from Parmenides to Levinas, Dịch bởi Lukas 
Soderstrom, (New York: Columbia University Press, 2012), 61. 
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vẻ tương đồng với quan điểm trong tác phẩm trước đó, Cz/egories. Wedin cũng đưa ra kết 
luận tương tự. Ông viết: “Lý thuyết trong Âefaphysics Z đúng ra là có ý giải thích những đặc 
điểm trọng tâm của lý thuyết đã trình bày trong Cz/egories và do đó, trên thực tế, nó bao hàm 


chân lý cốt yếu của lý thuyết trước. 0 


Tuy nhiên, bề ngoài thì lại không có vẻ như vậy khi Aristotle hầu như phủ nhận hàng 


loạt những nhận định trước đó của ông về owsia: 


...chất thể là ows¿a. Nhưng điều này là không thê; vì cả tính phân tách và 'tính này' 
(“thisness”) được cho là thuộc tính chủ yêu của øsia. Và do đó, mô thức và hợp thê 
của mô thức với chât thê có thê được xem là owsia hơn là chât thê. (Y tưởng về) owsia 
được kêt hợp từ cả hai, tức là chât thê và mô thức, cũng có thê bị loại bỏ; vì nó là cái 
đến sau và bản chất của nó đã rõ. Và chất thê cũng đã rõ theo một nghĩa nào đó. 
Nhưng chúng ta phải tìm hiệu vê loại chât thứ ba; vì đây là điêu khó hiệu nhất. (Z; 
1029a27-34) 

Như ta thấy, trước hết (1) chất thể không thê là bản thể. Nhưng rồi sau đó, (2) ngay cả 
hợp thê của mô thức-chất thê cũng không thê là bản thể. Bởi vì hiển nhiên là hợp thê này phải 
được cấu thành từ hai thứ (mô thức và chất thể) vốn dĩ đã hiện hữu trước nó. Hơn nữa, hợp 
thể này hoàn toàn trái ngược với thuộc tính quan trọng bậc nhất của bản thể, đó là “thứ không 
cần bắt kỳ thứ gì khác ngoài chính nó đề tồn tại”. Ø„sia của một cá thê chỉ có thể là cái thuộc 
về chính nó, mà không thuộc về bắt cứ cái gì khác nữa. Vậy mà, theo một nghĩa đơn giản, cái 
phô quát là cái chung cho nhiều hơn một cá thể, và là cái được gán cho chúng. Vì vậy, (3) 
dường như không thể coi cái phô quát là ows¿z. Vì lý do tương tự, nên giống (genera) không 


thê được gán cho øwusia. Chính Aristotle rồi sẽ tuyên bố rõ ràng điều này trong ÄM⁄efaphysics Z 


rằng cả vũ trụ hay giống đều không thê là ousia”!. (4) Ngay cả những ý niệm (eidos) của 


?9 Michael V. Wedin, Arisfotle's Theory oƒ Substance: The Categories and Metaphysics Zefa, (New York: 
Oxford University Press, 2000), 3. 


?! Aristotle, Mefaphysics, Z, § 13. 
l] 


Plato cũng không thê là owsïa, vì chúng có môi liên hệ chặt chẽ giữa các giông và những cái 


phô quát, như đã nêu trong Cz/egories. 


Từ (1), (2), (3), (4), chúng ta thấy rằng chất thê (hylè), hợp thể (synolos), giống 
(genera) hay phô quát thê (katholou, và đo đó cả eidos) đều không thể là owsia. Vậy còn mô 
thức thì sao? Chúng ta sẽ khảo sát ngay sau đây với lời của chính Aristotle: 

“Tôi muốn nói mô thức là bản chất của mỗi sự vật và là bản thể đệ nhất của nó. ”?2 

Nhưng điều này dường như lại mâu thuẫn với những gì được nói đến trước đó trong 
Cafegories. Theo lý thuyết trước, bản thê đệ nhất phải là một thực thê đơn lẻ và độc lập, hiện 
hữu ngang qua chính nó. Trong khi đó, quan điểm của Aristotle về mô thức thì lại khăng định 
rằng mô thức không thể tồn tại một cách độc lập, vì bản chất của nó là phải kết hợp với chất 
thể. (Đây cũng là điểm chính mà Aristotle phê bình lý thuyết của Plato, khi Plato cho rằng 
các ý niệm hay mô thức thì tồn tại độc lập với chủ thể, vĩnh cửu, bất biến và phổ quát). 


Aristotle đã trả lời với phát biểu quyết định như sau: 


Bản thê là mô thức nội tại, mà sự kết hợp với chất thể tạo nên điều ta gọi là bản thể 

phức hợp. (hè gar ousia esfi to eidos to enon, ex hou kai tes hulès hè sunolos 

legetai).? 

Ở đây ta thấy rằng, cái được nhắn mạnh thực sự không phải là 'phức hợp” mà là “mô 
thức nội tại” (eidos to enon). Chính vì vậy, eidos vẫn giữ vai trò chủ đạo, dù tất nhiên là nó 


luôn phải kết hợp với chất thể. Hóa ra, lý thuyết của Aristotle cũng không hoàn toàn đối 


nghịch với Plato như nhiều người vẫn nghĩ. 


? Aristotle, Mefaphysics, Z, § 7, 1032b. 
?3 Aristotle, Mefaphysics, Z, § 11, 1037a29. 
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Từ đây dẫn đến một nghịch lý mà chính Aristotle đã thừa nhận:? Nếu những gì khả 
tri là eidos (vì là phổ quát, katholou), và chỉ có hiện hữu thực sự khi eidos nhập thể trong chất 
thể đề tồn tại nơi cái này hay cái khác (tode tỉ); thì kết quả là điều khả tri thì không hiện hữu, 
và điều hiện hữu, tức những thực tại đặc thủ (tode ti) thì lại không phải là điều khả tri.” Cho 


đến nay, nghịch lý này hãy còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. 


?+CT. Aristotle, M#efaphysics, Z„ § 15. 


?' Cf. Jean Grondin, Iniroduction to metaphysics: from Parmenides to Levinas, Dịch bởi Lukas 
Soderstrom, (New York: Columbia Ủniversity Press, 2012), 63. 
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Kết luận 


Qua những khảo sát trên đây, chúng ta thấy rằng cá thể (individual) là bản thể đệ nhất 
theo C4fegories, đồng thời mô thức nội tại (immanent form) là bản thê đệ nhất theo 
Metaphysics. Cần phải lưu ý rằng, như đã nói, mô thức là bản thê đệ nhất chỉ bởi vì nó là 
nguyên lý tiên quyết để nhờ đó mà bản thê đệ nhất theo Ca/egories được thực hữu. Hay nói 
khác đi, nó chỉ mang yếu tố giải nghĩa cho những gì đã đề cập trước đó với tư cách hữu thê 
luận trong Cz/egories. Cũng chính vì thế, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều học 


giả gợi ý rằng mô thức đặc thù (particular form) là bản thể đệ nhất. 


Tóm lại, bản thể đệ nhất là chủ thê độc lập hoặc cá thể. Ca/egories thiết lập một sự 
phân biệt mang tính luận lý học, trong khi Ä⁄eaphysics kiến tạo một phân tích mang tính siêu 


hình học về bản thê (ousia). 
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